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(Kèm theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026 của Bộ Tài chính)
 
	TT
	Mã số
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cấp thực hiện

	I
	Lĩnh vực hải quan

	1
	1.007840
	Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	2
	1.007847
	Thủ tục hải quan nhập khẩu kim cương thô
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	3
	1.007849
	Thủ tục hải quan xuất khẩu kim cương thô
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	4
	1.007895
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	5
	2.002264
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý ký gửi của người nhập cảnh, xuất cảnh thất lạc, nhầm lẫn
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	6
	1.007843
	Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	7
	1.007844
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	8
	1.009097
	Thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	9
	1.011403
	Thủ tục đưa hàng về bảo quản
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	10
	1.007859
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	11
	2.002184
	Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	12
	1.005458
	Thủ tục hủy tờ khai hải quan
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	13
	1.007860
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư (thủ công - điện tử)
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	14
	1.006442
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	15
	1.007863
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho bảo thuế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	16
	1.007746
	Thủ tục thuê kho bên ngoài doanh nghiệp chế xuất để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho
	Hải quan
	Chi cục Hải quan khu vực

	17
	1.013479
	Hồ sơ mua tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	18
	1.013480
	Báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	19
	1.013481
	Báo cáo mất, cháy, hỏng tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	20
	1.013482
	Báo cáo hoàn thành hủy tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	21
	1.007742
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	22
	1.007754
	Thủ tục đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, để xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	23
	1.007854
	Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	24
	1.007855
	Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê mượn
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	25
	1.007857
	Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	26
	1.012470
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; Thủ tục mua bán hàng hóa giữa Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp nội địa; Thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuất; Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp; Thủ tục đối với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công, bên nhận gia công được sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để cung ứng cho hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài; Thủ tục đối với nguyên liệu, vật tư do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam cung cấp theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	27
	1.007878
	Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tái nhập trở lại Việt Nam
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	28
	1.006429
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu; Thủ tục đối với phế liệu, phế phẩm được phép xuất khẩu ra nước ngoài; Thủ tục xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu; Thủ tục đối với phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất được phép bán vào thị trường nội địa; Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	29
	2.001243
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	30
	2.001206
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	31
	2.001204
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	32
	2.001201
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan đưa vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan hoặc tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	33
	1.011724
	Thủ tục thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	34
	1.011725
	Thủ tục thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	35
	1.013489
	Thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất hoặc đưa trở lại kho ngoại quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan đã đưa ra cửa khẩu xuất nhưng không xuất được hoặc chỉ xuất được một phần
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	36
	1.006440
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu; Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công; Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài; Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	37
	1.007846
	Thủ tục đề nghị tạm dừng, gia hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	38
	1.009058
	Thủ tục trừ lùi chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	39
	1.007891
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	40
	2.000043
	Thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu/ nhập khẩu là tài liệu chứng từ không có giá trị thương mại gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	41
	1.000106
	Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	42
	1.000096
	Thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu có giá trị dưới năm triệu đồng Việt Nam và không có thuế xuất khẩu, trừ hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu hoặc thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	43
	2.000038
	Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu đóng ghép với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	44
	1.000086
	Thủ tục hàng hóa lạc tuyến quốc tế (hàng hóa từ nước này lạc tuyến sang nước khác)
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	45
	2.000020
	Thủ tục điện tử đối với tàu biển đã nhập cảnh ở một cảng biển của Việt Nam sau đó đến cảng biển, cảng thủy nội địa khác và phương tiện nội địa Việt Nam, Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	46
	1.009156
	Thủ tục đăng ký, cấp sổ hải quan giám sát phương tiện và giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan
	Hải quan
	Chi cục Hải quan khu vực

	47
	1.007642
	Thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 và Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ bưu chính
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	48
	1.007643
	Thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa xuất khẩu có trị giá hải quan dưới năm triệu đồng, được miễn thuế xuất khẩu hoặc chịu thuế xuất khẩu với thuế suất là 0% và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép xuất khẩu, kiểm tra chuyên ngành
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	49
	1.007644
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	50
	1.007645
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	51
	1.007646
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có trị giá hải quan dưới năm triệu đồng, được miễn thuế xuất khẩu hoặc chịu thuế xuất khẩu với thuế suất là 0%, không thuộc mặt hàng phải có giấy phép xuất khẩu, kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	52
	1.009091
	Thủ tục tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam đến Campuchia, tàu thuyền nước ngoài từ Campuchia quá cảnh Việt Nam ra nước ngoài; tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền Campuchia có số hô hiệu IMO nhập cảnh, xuất cảnh qua đường sông Tiền, sông Hậu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	53
	1.009092
	Thủ tục hải quan đối với phương tiện thủy nội địa xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện qua lại khu vực cửa khẩu biên giới để giao nhận hàng hóa
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu

	54
	1.009093
	Thủ tục hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy xuất cảnh, nhập cảnh
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu

	55
	1.009094
	Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu

	56
	1.009095
	Thủ tục hải quan đối với tàu hỏa xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu

	57
	1.009096
	Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu

	58
	1.000115
	Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	59
	2.000048
	Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	60
	1.001342
	Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	61
	1.007850
	Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa trung chuyển tại cảng biển
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	62
	1.007839
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	63
	1.007751
	Thủ tục hải quan hàng hóa là tài sản di chuyển
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	64
	1.006468
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	65
	1.007865
	Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	66
	1.007879
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập và hàng hóa tạm nhập, tái xuất
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	67
	1.007824
	Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
	Hải quan
	Chi cục Hải quan khu vực

	68
	3.000140
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất phát từ Việt Nam quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN khác
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	69
	3.000141
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS từ các nước ngoài ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	70
	3.000142
	Thủ tục khai bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	71
	3.000143
	Thủ tục hủy tờ khai quá cảnh hải quan
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	72
	3.000144
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN và nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến từ các nước ngoài ASEAN
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	73
	3.000145
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN khác
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	74
	3.000146
	Thủ tục dự phòng thông qua Hệ thống ACTS trong trường hợp Hệ thống ACTS không hoạt động (thủ tục quá cảnh hàng hóa ACTS dự phòng)
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	75
	1.008615
	Thủ tục tạm xuất đối với hàng hóa tạm quản
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	76
	1.008616
	Thủ tục tái nhập đối với hàng hóa tạm quản
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	77
	1.008617
	Thủ tục tạm nhập đối với hàng hóa tạm quản
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	78
	1.008618
	Thủ tục tái xuất đối với hàng hóa tạm quản
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	79
	1.009055
	Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa luân chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	80
	1.009076
	Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	81
	1.009079
	Báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	82
	1.009056
	Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa luân chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế với tàu bay để bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam; hàng hóa luân chuyển giữa các kho chứa hàng miễn thuế của một doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế với tàu bay để bán hàng trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam trong trường hợp tàu bay nhập cảnh tại sân bay quốc tế khác với sân bay quốc tế tàu bay xuất cảnh
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	83
	1.009057
	Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa, người xuất cảnh, quá cảnh, khách trên tàu bay xuất cảnh, hành khách đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế, thuyền viên mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	84
	1.009062
	Thủ tục bán hàng miễn thuế cho tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	85
	1.009063
	Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	86
	1.009064
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã bán cho khách xuất cảnh nhưng giao ở nước ngoài theo yêu cầu của khách
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	87
	1.009067
	Thủ tục đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, tái xuất trong trường hợp hàng hóa nội địa được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế sau đó đưa trở lại nội địa
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	88
	1.009069
	Thủ tục đối với hàng hóa tiêu hủy, hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn thuế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	89
	1.009070
	Thủ tục đối với tiền mặt của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đưa vào, đưa ra khu cách ly, khu vực hạn chế
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	90
	1.007658
	Thủ tục cấp Sổ định mức miễn thuế hoặc bổ sung định lượng hàng hóa vào sổ định mức miễn thuế
	Hải quan
	- Chi cục Hải quan khu vực
- Cục Lễ tân nhà nước (Bộ Ngoại giao)
- Cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền

	91
	1.007887
	Tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	92
	1.007888
	Tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	93
	1.007817
	Cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ
	Hải quan
	Chi cục Hải quan khu vực

	94
	1.007826
	Chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	95
	1.007827
	Cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ
	Hải quan
	Chi cục Hải quan khu vực

	96
	1.007740
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển độc lập; hàng hóa chuyển tải, sang mạn tại cảng biển
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	97
	1.013483
	Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	98
	3.000094
	Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	99
	2.000012
	Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	100
	1.000020
	Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu xuất khẩu, tái xuất
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	101
	1.000014
	Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí chuyển tiêu thụ nội địa
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	102
	1.000005
	Thủ tục hải quan đối với khí, nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường ống chuyên dụng
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	103
	1.003164
	Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	104
	1.003122
	Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu, khí
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	105
	1.003050
	Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu, khí
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	106
	1.000034
	Thủ tục hải quan đối với xăng dầu cung ứng xuất khẩu, tái xuất cho máy bay
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	107
	2.000015
	Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, tái xuất xăng dầu cho tàu biển
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	108
	1.008001
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân qua cửa khẩu biên giới
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	109
	1.008002
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	110
	1.008000
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cư dân biên giới
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	111
	3.000147
	Thủ tục bảo lãnh hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	112
	3.000148
	Thủ tục đặt cọc tiền bảo lãnh hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	113
	3.000149
	Thủ tục miễn bảo lãnh nhiều hành trình thông qua Hệ thống ACTS
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	114
	3.000150
	Thủ tục giảm bảo lãnh nhiều hành trình thông qua Hệ thống ACTS
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	115
	3.000151
	Thủ tục hủy bỏ bảo lãnh thông qua Hệ thống ACTS
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	116
	1.007902
	Thủ tục kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hóa
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	117
	1.007660
	Thủ tục thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế
	Hải quan
	Chi cục Hải quan khu vực

	118
	1.007663
	Thủ tục hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	119
	1.007662
	Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	Hải quan
	Chi cục Hải quan khu vực

	120
	1.009559
	Thủ tục không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	121
	1.007659
	Thủ tục miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	122
	1.007664
	Thủ tục miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động
	Hải quan
	- Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu
- Chi cục Hải quan khu vực

	123
	1.011665
	Thủ tục xét hoàn thuế xe ô tô chuyên dùng được sản xuất, lắp ráp từ xe ô tô sát xi
	Hải quan
	Chi cục Hải quan khu vực

	124
	1.011669
	Thủ tục áp dụng mức thuế suất 0% của Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô
	Hải quan
	- Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu
- Chi cục Hải quan khu vực

	125
	1.011667
	Thủ tục áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49
	Hải quan
	- Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu
- Chi cục Hải quan khu vực

	126
	1.007833
	Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định được giá
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	127
	1.007640
	Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan khu vực
	Hải quan
	Chi cục Hải quan khu vực

	128
	1.012839
	Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Hải quan
	- Chi cục Hải quan khu vực
- Đơn vị Hải quan nơi đăng ký tờ khai (trong trường hợp được Chi cục Hải quan khu vực phân cấp thực hiện)

	129
	1.007738
	Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và máy móc thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời
	Hải quan
	Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	130
	1.007781
	Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
	Hải quan
	Chi cục Hải quan khu vực

	131
	1.013654
	Thông báo phát hành biên lai đặt in/tự in
	Hải quan
	- Chi cục Hải quan khu vực
- Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	132
	1.013655
	Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai
	Hải quan
	- Chi cục Hải quan khu vực
- Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	133
	1.013657
	Tiêu hủy biên lai
	Hải quan
	- Chi cục Hải quan khu vực
- Hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu

	II
	Lĩnh vực thuế

	134
	1.014405
	Thông báo đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai và danh sách các đơn vị hợp thành thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết 107/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội
	Thuế
	Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn

	135
	1.014030
	Thủ tục khai thuế đã khấu trừ đối với các chủ quản nền tảng thương mại điện tử của nhà cung cấp nước ngoài, hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử
	Thuế
	Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	136
	1.014032
	Thủ tục khai thuế của Nhà cung cấp nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, cá nhân không cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán
	Thuế
	Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	137
	1.014033
	Thủ tục hoàn thuế của hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố; Thuế cơ sở

	138
	1.014406
	Đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu
	Thuế
	Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn

	139
	1.014407
	Khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT)
	Thuế
	Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn

	140
	1.014408
	Khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR)
	Thuế
	Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn

	141
	1.008498
	Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/ Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	142
	2.002225
	Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức (trừ trường hợp đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông qua cơ quan đăng ký kinh doanh)
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/ Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	143
	1.007014
	Khai/ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở

	144
	1.007016
	Khai thuế giá trị gia tăng đối với phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/ Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	145
	1.007022
	Khai thuế giá trị gia tăng đối với phương pháp trực tiếp trên doanh thu; tổ chức khấu trừ, nộp thay số thuế đã khấu trừ và tổ chức khai thuế thay, nộp thay thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/ Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	146
	1.008324
	Khai/ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp hoàn thuế và có nhu cầu hoàn thuế của người nộp thuế áp dụng phương pháp khấu trừ
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở

	147
	1.007040
	Khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sinh học
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	148
	1.007026
	Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	149
	1.008335
	Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, tài sản khác; khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản; khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chia lợi tức của Quỹ đầu tư chứng khoán
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	150
	1.008344
	Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	151
	1.008346
	Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu - chi phí
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	152
	1.008309
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	153
	1.008342
	Khai thuế đối với tổ chức khấu trừ thuế, khai thay, nộp thay thuế đối với hoạt động đại lý bán đúng giá bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động môi giới; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	154
	2.002235
	Khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/ Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	155
	1.008312
	Khai thuế tài nguyên, khai quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở

	156
	1.008317
	Khai phí/ Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
	Thuế
	Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Thuế tỉnh/thành phố, Thuế cơ sở

	157
	1.008331
	Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	158
	1.008333
	Khai thuế; Khai quyết toán đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài/Khai thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài, cá nhân không cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	159
	1.008339
	Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài/hãng vận tải nước ngoài
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn/ Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	160
	1.008323
	Khai/hoàn thuế bảo vệ môi trường
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn

	161
	1.008332
	Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn

	162
	1.008525
	Khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	Thuế
	Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế

	163
	1.008526
	Khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn

	164
	1.008554
	Khai thuế và các khoản thu khác đối với hoạt động dầu khí và bán dầu khí (áp dụng cho liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro)
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn

	165
	1.010995
	Khai thuế và các khoản thu khác đối với hoạt động dầu khí và bán dầu khí (áp dụng cho các hợp đồng dầu khí)
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn

	166
	1.010998
	Khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu
	Thuế
	Cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước

	167
	1.011520
	Khai, nộp vào ngân sách nhà nước tiền thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	168
	1.011018
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách xuất cảnh
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	169
	1.008327
	Khai bổ sung hồ sơ khai thuế, giải trình hồ sơ khai thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	170
	1.010949
	Thay đổi kỳ tính thuế giá trị gia tăng từ tháng sang quý
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	171
	1.011042
	Đăng ký/ Thay đổi thông tin sử dụng chứng từ điện tử/Ủy nhiệm lập biên lai điện tử
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử/ Thuế cơ sở

	172
	1.011043
	Đăng ký mới/ Bổ sung thông tin đăng ký/ Thu hồi tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quản lý thuế để khai thác sử dụng thông tin hóa đơn điện tử
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế Thương mại điện tử

	173
	1.010337
	Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/ Thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/ Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử/ Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế/Khai thác dữ liệu của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc/Thông báo tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử/Tích hợp hóa đơn điện tử với biên lai thu thuế, phí, lệ phí
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử/ Thuế cơ sở

	174
	1.010339
	Cấp/Điều chỉnh/ Thay thế hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử/ Thuế cơ sở

	175
	1.010341
	Xử lý hóa đơn điện tử đã lập sai/ Xử lý chứng từ điện tử đã lập sai
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử/ Thuế cơ sở

	176
	1.010343
	Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế/ Chứng từ điện tử tới cơ quan thuế
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử/ Thuế cơ sở

	177
	1.013659
	Xử lý chứng từ điện tử đã lập sai
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở

	178
	1.011046
	Đăng ký/ thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở

	179
	1.011047
	Kế hoạch mua/ mua bổ sung/ đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở

	180
	1.011049
	Thông báo mất, cháy/ kết quả hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở

	181
	1.011051
	Đề nghị chuyển số lượng tem còn tồn khi sáp nhập, chia, tách/ chuyển cơ quan thuế quản lý tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở

	182
	1.014976
	Quyết toán thuế/ Hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế trên thu nhập tính thuế
	Thuế
	Thuế cơ sở

	183
	1.115132
	Khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa của tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (tổ chức nước ngoài) và cá nhân (bao gồm cả cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú) do Tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa khấu trừ, khai thay, nộp thay
	Thuế
	Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Tổ chức cung ứng dịch vụ do Cục trưởng Cục Thuế quyết định

	184
	1.115955
	Tiêu hủy hóa đơn đặt in của cơ quan thuế/ biên lai giấy
	Thuế
	Thuế tỉnh, thành phố/ Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử/ Thuế cơ sở

	III
	Lĩnh vực kho bạc nhà nước

	185
	3.000115
	Thủ tục nộp tiền vào NSNN
	Kho bạc Nhà nước
	Cấp tỉnh

	186
	3.000116
	Thủ tục hoàn trả khoản thu NSNN qua KBNN
	Kho bạc Nhà nước
	Cấp tỉnh

	187
	3.000118
	Thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên; chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu từ nguồn sự nghiệp; chi dự trữ quốc gia từ nguồn chi thường xuyên; các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền do phía Việt Nam thực hiện bố trí từ nguồn chi thường xuyên và các khoản chi khác từ nguồn chi thường xuyên
	Kho bạc Nhà nước
	Cấp tỉnh

	188
	3.000122
	Thủ tục hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại vào NSNN
	Kho bạc Nhà nước
	Cấp tỉnh

	189
	3.000261
	Thủ tục kiểm soát thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua KBNN (bao gồm thanh toán chi phí quản lý của dự án)
	Kho bạc Nhà nước
	Cấp tỉnh

	190
	3.000123
	Thủ tục xác nhận vốn nước ngoài qua KBNN
	Kho bạc Nhà nước
	Cấp tỉnh

	191
	3.000121
	Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký; bổ sung tài khoản; thay đổi hồ sơ pháp lý, mẫu dấu, mẫu chữ ký của cá nhân, đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước
	Kho bạc Nhà nước
	Cấp tỉnh

	192
	3.000114
	Thủ tục tất toán tài khoản của cá nhân, đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước
	Kho bạc Nhà nước
	Cấp tỉnh

	193
	3.000120
	Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước
	Kho bạc Nhà nước
	Cấp tỉnh

	IV
	Lĩnh vực đấu thầu

	194
	1.012507
	Cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
	Đấu thầu
	Cấp tỉnh

	V
	Lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

	195
	2.001610
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	196
	2.001583
	Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	197
	2.001199
	Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	198
	2.002043
	Đăng ký thành lập công ty cổ phần
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	199
	2.002042
	Đăng ký thành lập công ty hợp danh
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	200
	2.002041
	Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đăng ký đổi tên của doanh nghiệp; Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	201
	2.002011
	Đăng ký thay đổi: thành viên hợp danh; thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	202
	2.002009
	Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh; đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	203
	2.002044
	Thông báo thay đổi thông tin: cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (của công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết và công ty đăng ký giao dịch chứng khoán)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	204
	2.002069
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh; thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	205
	2.002031
	Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	206
	2.002045
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	207
	1.010026
	Thông báo: thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thay đổi người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty TNHH là tổ chức, cổ đông là tổ chức nước ngoài
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	208
	2.002085
	Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty, tách công ty, hợp nhất công ty
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	209
	2.002060
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	210
	2.002057
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	211
	2.002034
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	212
	2.002032
	Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	213
	2.002033
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	214
	2.002018
	Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	215
	2.002017
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	216
	2.002015
	Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	217
	2.002029
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, thông báo tạm ngừng hoạt động, tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã thông báo đối với văn phòng đại diện
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	218
	2.002023
	Giải thể doanh nghiệp, giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	219
	2.002020
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	220
	2.002016
	Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	221
	2.000368
	Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	222
	2.000416
	Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	223
	1.010029
	Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	224
	1.010010
	Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	225
	1.005169
	Đề nghị doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	226
	2.002008
	Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ là giả mạo
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

	227
	1.001612
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	228
	2.000720
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	229
	1.001570
	Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký của hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	230
	2.000575
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	231
	1.001266
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	232
	1.014034
	Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	233
	1.014035
	Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	234
	2.002635
	Đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	235
	2.002636
	Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện đối với trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập là giả mạo
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	236
	2.002637
	Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đã được thành lập trước ngày Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật Hợp tác xã 2023
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	237
	2.002639
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	238
	2.002642
	Chấm dứt hoạt động tổ hợp tác
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	239
	2.002649
	Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	240
	1.005280
	Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

	241
	1.005277
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập; Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	1.004901
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	1.004979
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	2.001958
	Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	1.005378
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	1.004982
	Đăng ký giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	1.005010
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	2.002638
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác/ Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	2.002641
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	2.002643
	Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	2.002648
	Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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	2.002123
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh; Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
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